	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN HIỆP
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2016-2017

	
	Môn: GDCD - lớp 8
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)




Câu 1: (2.5 điểm) Thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác có ý nghĩa như thế nào? 

Câu 2: (2 điểm) Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư như thế nào? Ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

Câu 3: (2.5 điểm) Em hãy nêu quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà.

Câu 4: (3 điểm) Tình huống: 


Nhà cách trường có 1km nhưng hôm nào Hân cũng được bố đưa đón bằng xe máy. Quần áo của Hân cũng được mẹ giặt vả ủi cho. Thấy vậy, Thanh hỏi: Đã là học sinh lớp 8 rồi mà cậu chưa thể đạp xe đến trường và tự giặt, ủi quần áo được à. Hân hồn nhiên trả lời: Bố mẹ có yêu mình mới làm như vậy chứ, chúng mình vẫn còn nhỏ, chăm sóc con là trách nhiệm của cha, mẹ.


a. Em có đồng ý với ý kiến của Hân không? Vì sao?


b. Nếu là bạn thân của Hân, em sẽ nói với Hân điều gì?






HẾT
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HẾT
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM

GDCD 8 - HKI - Năm Học 2016-2017

1.* Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là:

- Là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc. (0.5đ)

- Luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc. (0.5đ)

- Thể hiện lòng tự hào chính đáng của dân tộc mình. (0.5đ)

   * Ý nghĩa:

- Mỗi dân tộc đều có những thành tựu nổi bật về kinh tế, khoa học kĩ thuật, văn hóa, những công trình đặc sắc, những truyền thống quý báu. Đó là vốn quý của loài người cần được tôn trọng, tiếp thu và phát triển. (0.5đ)

- Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác sẽ tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát huy bản sắc dân tộc. (0.5đ)

2. * Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là:

- Giữ gìn trật tự an ninh, vệ sinh nơi ở. (0.2đ)

- Bảo vệ cảnh quan môi trường. (0.2đ)

- Xây dựng tình đoàn kết xóm giềng. (0.2đ)

- Bài trừ phong tục tập quán lạc hậu. (0.2đ)

- Tích cực phòng, chống các tệ nạn xã hội. (0.2đ)

   * Ý nghĩa:

  Góp phần làm cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc, bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. (1đ)

3. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà.

   * Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ: 

- Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nuôi dạy con thành những công dân tốt. (0.25đ)

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con. (0.25đ)

- Tôn trọng ý kiến của con. (0.25đ)

- Không được phân biệt đối xử giữa các con. (0.25đ)

- Không được ngược đãi xúc phạm con. (0.25)

- Không ép buộc con làm những điều trái pháp luật, trái đạo đức. (0.25)

   *  Quyền và nghĩa vụ của ông bà:

 Ông bà nội, ông bà ngoại có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, nuôi dưỡng cháu chưa thành niên hoặc cháu thành niên nhưng bị tàn tật nếu cháu không có người nuôi dưỡng. (1đ)

4. Xử lí tình huống: ( 3 điểm)

a/ Không đồng ý với ý kiến của Hân. Vì trong gia đình mỗi thành viên đều có quyền và có nghĩa vụ. Hân được cha mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục thì Hân phải có bổn phận yêu quý, kính trọng, vâng lời và chăm lo đời sống gia đình như làm những công việc vừa sức (nấu cơm, trông em, giặt quần áo, ủi quần áo của mình…) để giúp đỡ cha mẹ. (1.5đ)

b/ Mình đã lớn rồi những công việc đó mình có thể tự làm vừa rèn luyện tính tự lập, vừa giúp đỡ cha mẹ không phải vất vả, lo lắng cho mình và thể hiện trách nhiệm của mình đối với gia đình. (1.5đ)

  *   Lưu ý: Tùy theo sự hiểu biết của học sinh trả lời câu hỏi 4 để giáo viên chấm ghi điểm cho phù hợp.
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